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  Câu 1: (2.0 điểm)

Theo anh (chị), nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhân tố nào? Vì sao?
Câu 2: (5.0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua sự phân tích đó, hãy cho biết cơ sở nào giữ vai trò quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh, nhân tố nào giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 3: (3.0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay. 
                                                                    ___Hết___
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 18C1

Học phần: Chính trị

Lớp:  18C1        Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Theo anh (chị), nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhân tố nào? Vì sao?
	2.0

	Câu 1
	a
	Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 Là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
	0.5

	
	b
	Vì:

- Từ thực tiễn đã chứng minh từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tục đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác… 

-  Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam…
- Đảng có đường lối mang tính khoa học vì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

- Đường lối của Đảng được xây dựng phản ánh tính phổ biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mọi nước, vừa phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể của đất nước ….

- Đảng ta thường xuyên tổng kết việc thực hiện đường lối, đánh giá thành tựu, hạn chế và khuyết điểm,…

- Đảng dựa chắc vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt,…


	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25



	2
	
	Anh (chị) hãy phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua sự phân tích đó, hãy cho biết cơ sở nào giữ vai trò quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh, nhân tố nào giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
	5.0

	Câu 2
	a
	· Cơ sở khách quan 
· Hoàn cảnh lịch sử 

- Bối cảnh thời đại

+ Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa...

+ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, Quốc tế Cộng sản ra đời (3-1919), phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, …

- Bối cảnh Việt Nam

  Đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc….
	0.5

0.5

	
	b
	· Những tiền đề tư tưởng – lý luận

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam…
	0.5

	
	
	- Kế thừa, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây

+ Văn hóa phương Đông: Hồ Chí Minh chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, đặc biệt là Nho giáo và Phật giáo….
	0.25

	
	
	+ Văn hóa phương Tây: Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây…. 
	0.25

	
	C
	- Chủ nghĩa Mác - Lênin 

+ Chủ nghĩa Mác – Lênin là sơ sở thế giới quan và phương pháp luận của Hồ Chí Minh, ..

+ Thế giới quan và phương pháp luận Mác-Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết kiến thức và kinh nghiệm của mình …
	0.5

0.5

	
	D
	· Nhân tố chủ quan

· Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh: 
  + Khả năng quan sát, nhận xét thực tiễn để từ đó nhận thức đúng về sự thay đổi của dân tộc và thời đại

  + Khám phá quy luật vận động của xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc …
· Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn:

Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu sự vật….
	0.5
0.5

	
	e
	· Cơ sở  giữ vai trò quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh: nhân tố chủ quan

· Nhân tố giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa Mác-Lênin.
	0.5
0.5

	Câu 3
	
	Anh (chị) hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay. 
	3.0

	Câu 3
	a.
	- Phương thức sản xuất: là cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử....Phương thức sản xuất gồm hai mặt cấu thành là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

+ Lực lượng sản xuất là toàn bộ lực lượng vật chất mà con người dùng để sản xuất ra của cải vật chất….

+ Quan hệ sản xuất là mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất,…


	0.25
0.25

0.25

	
	b.
	  Trình độ của lực lượng sản xuất là trình độ phát triển khoa học và công nghệ, công cụ lao động, phân công lao động và người lao động….

-  Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

· Lực lượng sản xuất như thế nào về tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất phải phù hợp như thế ấy...

· Khi lực lượng sản xuất thay đổi tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất cũng thay đổi theo...
- Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất

· Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển… 

· Quan hệ sản xuất không phù hợp thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất..
	0.25

  0.25

0.25

0.25

0.25

	
	c
	· Ý nghĩa phương pháp luận: Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất không phải chỉ thực hiện một lần là xong mà phải là quá trình....Ý nghĩa của lý luận này là ở đâu có đối tượng lao động thì ở đó cần có người lao động và công cụ lao động phải tương ứng với trình độ, kỹ năng của người lao động.
	0.5

	
	d
	Rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.
Vận dụng quy luật này, trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa….
	0.5


_______Hết_______
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